
THÔNG BÁO
Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp,

ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn phường Phước Bình
(Đợt 5 năm 2026)

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy 
định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 đã được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 30/2025/NĐ-CP ngày 24/02/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy 
định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BNNMT ngày 30/7/2025 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, 
hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND phường 
Phước Bình về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 
2026 trên địa bàn phường Phước Bình;

Xét Tờ trình số 656/TTr-KTHT&ĐT ngày 10/8/2026 của Phòng Kinh tế, 
Hạ tầng và Đô thị về việc đề nghị niêm yết công khai kết quả rà soát hộ làm nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn phường 
Phước Bình (đợt 5 năm 2026), 

UBND phường Phước Bình thông báo niêm yết công khai, cụ thể như sau:
1. Nội dung công khai:
Danh sách hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình trên địa bàn phường Phước Bình (Đợt 5 năm 2026).
(Có Danh sách chi tiết kèm theo)
2. Hình thức công khai: Niêm yết công khai tại:
+ Trung tâm Phục vụ hành chính công;
+ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
+ Hội trường các khu phố: 3, 5, Sơn Hà, Long Giang.
+ Đăng tải trên trang thông tin điện tử của phường.
3. Thời gian công khai: 
05 ngày làm việc, từ ngày 12/8/2026 đến hết ngày 18/8/2026.
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4. Tiếp nhận ý kiến phản ánh:
Trong thời gian niêm yết công khai, các tổ chức, cá nhân có ý kiến phản 

ánh, kiến nghị liên quan đến kết quả rà soát đề nghị gửi bằng văn bản hoặc phản 
ánh trực tiếp về: 

- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Bình; Địa chỉ: Lầu 2, 
Tòa nhà B2, khu phố 5, phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai. 

- Chuyên viên tiếp nhận: Trần Thị Thu Hiền, số điện thoại: 0977 476 674.
5. Tổ chức thực hiện:
(1) Văn phòng HĐND và UBND: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

phường.
(2) Trung tâm Phục vụ hành chính công: Niêm yết thông báo tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả.
(3) Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: Chủ trì thực hiện việc niêm yết công 

khai; tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị (nếu có); tham mưu Ban 
Chỉ đạo tổ chức phúc tra, xác minh và báo cáo kết quả theo quy định.

(4) Ban Điều hành các khu phố: 3, 5, Sơn Hà, Long Giang: Tổ chức niêm 
yết Thông báo tại Hội trường khu phố.

UBND phường Phước Bình thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân liên quan biết và phối hợp thực hiện. Hết thời gian niêm yết công khai, nếu 
không có ý kiến phản ánh, kiến nghị hoặc sau khi đã xem xét, xử lý các ý kiến 
phản ánh, kiến nghị theo quy định, UBND phường sẽ hoàn thiện hồ sơ và ban 
hành quyết định công nhận danh sách hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
có mức sống trung bình theo quy định./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT. UBND phường;
- Phòng KTHT&ĐT (3 bản);
- Mục 5;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Sơn
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DANH SÁCH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP 
CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

(ĐỢT 5 NĂM 2026)

STT
 hộ STT Họ và tên thành viên

Ngày, 
tháng,

 năm sinh

Giới 
tính

Quan hệ 
với chủ 

hộ
Địa chỉ

1 Nguyễn Văn Đặng 01/01/1971 Nam Chủ hộ
2 Trần Thị Mến 15/04/1932 Nữ Mẹ
3 Nguyễn Thị Hà 20/08/1979 Nữ Em
4 Nguyễn Thanh Hoản 01/01/1963 Nam Em
5 Nguyễn Phương Đông 07/01/2000 Nam Con

1

6 Nguyễn Thị Hoài Phương 15/07/2002 Nữ Con

Khu phố 3

7 Doãn Duy Tuấn 19/04/1976 Nam Chủ hộ
8 Đinh Thị Minh 13/10/1981 Nữ Vợ
9 Doãn Duy Anh 17/06/2004 Nam Con

2

10 Doãn Thiên Phú 19/11/2015 Nam Con

Khu phố 5

11 Nguyễn Thị Sáu 14/08/1960 Nữ Chủ hộ
12 Võ Minh Hạnh 11/08/2000 Nam Con3
13 Nguyễn Thế Mạnh 05/10/1992 Nam Con

Khu phố 5

14 Nguyễn Văn Hùng 10/07/1986 Nam Chủ hộ
15 Đàm Thị Phương 27/03/1988 Nữ Vợ
16 Nguyễn Tấn Dũng 01/03/2011 Nam Con
17 Nguyễn Trọng Hiếu 11/09/2014 Nam Con

4

18 Nguyễn Ngọc Như Ý 12/04/2017 Nữ Con

Khu phố 5

19 Nguyễn Thị Quynh 01/01/1957 Nữ Chủ hộ
5

20 Nguyễn Văn Hổ 25/09/1995 Nam Con
Khu phố 5

21 Phạm Thị Thuận 01/04/1978 Nữ Chủ hộ
22 Trần Công Hùng 13/08/1994 Nam Con
23 Trần Công Hào 24/05/1996 Nam Con
24 Trần Ngọc Như Ý 10/04/2009 Nữ Con
25 Nguyễn Vũ Bích Ngọc 26/07/1996 Nữ Con
26 Trần Công Minh 05/11/2015 Nam Cháu
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27 Trần Gia Linh 01/01/2023 Nữ Cháu

KP Sơn Hà

28 Nguyễn Văn Hải 19/02/1997 Nam Chủ hộ
29 Nguyễn Thị Minh 07/09/1998 Nữ Vợ
30 Nguyễn Hải Quân 29/09/2018 Nam Con

7

31 Nguyễn Ngọc An Nhiên 22/09/2024 Nữ Con

KP Sơn Hà

32 Lê Văn Mạnh 02/02/1978 Nam Chủ hộ
33 Nguyễn Thị Hòa 20/06/1975 Nữ Vợ
34 Lê Văn Trường 05/01/2003 Nam Con

8

35 Lê Thị Xuân Mai 16/01/2009 Nữ Con

KP Sơn Hà

36 Phạm Văn Thể 22/08/1976 Nam Chủ hộ
37 Lê Thị Thoan 01/01/1984 Nữ Vợ9
38 Phạm Thị Thanh Thảo 01/01/2003 Nữ Con

KP Sơn Hà
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39 Phạm Thị Thắm 01/01/2005 Nữ Con
40 Phạm Thị Duyên 01/01/2013 Nữ Con
41 Mai Xuân Nguyên 27/10/1981 Nam Chủ hộ
42 Nguyễn Thị Kim Hoa 25/05/1979 Nữ Vợ10
43 Nguyễn Ngọc Khôi 28/03/2002 Nam Con

KP Sơn Hà

44 Huỳnh Út 01/01/1957 Nam Chủ hộ 
45 Trần Thị Luận 10/03/1959 Nữ Vợ
46 Huỳnh Tấn Vũ 16/02/1992 Nam con
47 Huỳnh Thị Hồng Diễm 19/10/1997 Nữ con
48 Nguyễn Minh Bảo Nam 26/08/2009 Nam cháu

11

49 Nguyễn Thị Mỹ Kim 20/05/2000 Nữ Con dâu

KP Long Giang

50 Nguyễn Thị Lan 01/01/1948 Nữ Chủ hộ
51 Bùi Thị Lai 01/01/1982 Nữ Con dâu
52 Huỳnh Văn Minh 01/01/1974 Nam Con
53 Huỳnh Minh Nhật 31/01/2003 Nam Cháu
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54 Huỳnh Thị Thu Trinh 20/08/2008 Nữ Cháu

KP Long Giang

55 Nguyễn Ngọc Nam 01/01/1987 Nam Chủ hộ 
56 Tô Thị Hoài Vân 11/3/1993 Nữ vợ 
57 Nguyễn Ngọc Như Ý 23/01/2014 Nữ con
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58 Nguyễn Ngọc Diệu Anh 21/10/2020 Nữ con

KP Long Giang

59 Mai Bình Minh 10/03/1992 Nam Chủ hộ
60 Bùi Thị Thu Hiền 23/06/2001 Nữ vợ14
61 Mai Trúc Bạch 13/02/2019 Nữ con

KP Long Giang

62 Lương Đình Rong 01/01/1963 Nam Chủ hộ 
63 Ngô Thị Ánh 01/01/1963 Nữ Chủ hộ 
64 Lương Đình Thảnh 11/10/1994 Nam Con
65 Đậu Thiên Đăng 30/03/2017 Nam Cháu
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66 Lương Thị Thọ Yên 19/10/1995 Nữ Con

KP Long Giang

67 Phan Minh Tình 27/03/1992 Nam Chủ hộ 
68 Lê Thị Tuyết 27/05/1994 Nữ vợ 
69 Phan Ngọc Bích Trâm 05/10/2012 Nữ con
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70 Phan Ngọc Đan Thư 30/03/2020 Nữ con

KP Long Giang

71 Nguyễn Văn Thanh Tuấn 07/03/1989 Nam Chủ hộ 
72 Đào Thị Ánh Nguyệt 11/08/1987 Nữ vợ 
73 Nguyễn Hoàng Bảo Ngân 24/07/2013 Nữ Con
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74 Nguyễn Hoàng Trâm Anh 10/07/2019 Nữ Con

KP Long Giang

75 Nguyễn Văn Sự 01/01/1969 Nam Chủ hộ 
76 Nguyễn Thị Bình 01/01/1976 Nữ vợ
77 Nguyễn Quốc Thắng 14/02/1996 Nam Con
78 Nguyễn Thị Kiều Giang 14/01/2003 Nữ Con
79 Nguyễn Thị Khánh Châu 24/12/1998 Nữ Con
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80 Nguyễn Quốc Anh 26/08/2020 Nam Cháu

KP Long Giang

Tổng cộng: 18 hộ, 80 nhân khẩu.


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-11T09:49:48+0700
	Đồng Nai
	Bùi Đình Lâm<lambd.phuocbinh@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-11T13:51:27+0700
	Đồng Nai
	Nguyễn Thành Sơn<nguyenthanhson.txpl@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-11T14:42:37+0700
	Đồng Nai
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH<m.ubndp-pb@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-11T14:42:44+0700
	Đồng Nai
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH<m.ubndp-pb@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-11T14:43:03+0700
	Đồng Nai
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH<m.ubndp-pb@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-11T14:43:09+0700
	Đồng Nai
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH<m.ubndp-pb@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




